
KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 9 - LỚP 4 tuổi A  

Tên giáo viên: Nguyễn Thị Oanh- Nguyễn Thị Mai Hương  

Thời gian/hoạt động 
Tuần 1 

Từ 08/09 đến 12/09 

Tuần 2 

Từ 15/09 đến 19/09 

Tuần 3 

Từ 22/09 đến 26/09 

Đón trẻ, thể dục 

sáng 

Đón trẻ (MT52)  

Thể dục sáng (MT1)  

Đón trẻ (MT52)  

Thể dục sáng (MT1)  

Đón trẻ (MT52)  

Thể dục sáng (MT1)  

Trò chuyện 

Trò chuyện (Lớp 4 tuổi A 

của bé) (MT53)  

Trò chuyện (Các khu vực 

trải nghiệm trong trường) 

(MT53)  

Trò chuyện (Các cô các bác 

trong trường)  

Hoạt động học 

T2 

Hoạt động vận động 

Đi bằng gót chân 

+TCVĐ: Bóng rổ (MT2)  

Hoạt động vận động 

- Ném xa bằng 1 tay 

+ TC: Ô tô và chim sẻ 

(MT4)  

Hoạt động vận động 

- Bò bằng bàn tay- bàn chân 

3-4m 

+ TCVĐ: Tung bóng lên 

cao.  

T3 

Hoạt động tạo hình 

Vẽ chùm bóng bay (ý thích) 

(MT96)  

Hoạt động Steam 

TH: Bé làm đèn lồng (Rèn 

phát âm phụ âm L) 

(MT100)  

Hoạt động văn học 

Thơ: Cô và cháu (Rèn phát 

âm phâ âm: N)  

T4 

Hoạt động làm quen với toán 

Củng cố nhận biết số lượng, 

chữ số 1, 2 (MT30)  

Hoạt động âm nhạc 

- NDC: DH: Vui đến trường 

- NDKH: + NH: Những em 

bé ngoan 

+ Trò chơi: Đoán xem tiếng 

gì (ƯD ĐA VĂN HÓA)  

Hoạt động khám phá 

KPXH: Tìm hiểu đồ dùng, 

đồ chơi trong lớp  

T5 
Hoạt động: Phát triển tình cảm 

xã hội 

Hoạt động làm quen với toán Hoạt động âm nhạc 



Dạy trẻ chào hỏi lễ phép 

(MT62)  

So sánh, thêm bớt, tạo sự 

bằng nhau trong phạm vi 2.  

NDC: DVĐ: Vui đến trường 

NDKH: - NH: Ngày vui của 

bé 

- TC: Nghe giai điệu đoán 

tên bài hát  

T6 

Hoạt động văn học 

Truyện: Món quà của cô 

giáo (MT54)  

Hoạt động tạo hình 

Nặn bánh tặng bạn (M)  

Hoạt động làm quen với toán 

LQVT: Xếp tương ứng 1:1  

Hoạt động ngoài 

trời 

T2 

*HĐ1: TC: Đong nước 

*HĐ2: Thí nghiệm: Sự hòa 

tan của muối (5E) 

*HĐ3: Chơi tự do (MT24)  

*HĐ1: Trò chơi: Chìm nổi  

*HĐ2: Thí nghiệm: Trứng 

chìm trứng nổi  

*HĐ3: Chơi tự do  

*HĐ1: TC: Về đúng khu 

vực 

*HĐ2: Trò chuyện với bác 

làm vườn 

*HĐ3: Chơi tự do  

T3 

*HĐ1: TC: Ai cao hơn 

*HĐ2: Bé học trường nào? 

*HĐ3: Chơi tự do (MT45)  

*HĐ1:Trò chơi: Thi xem 

đội nào nhanh 

*HĐ2: Bé dạo chơi quan sát 

thời tiết 

*HĐ3: Chơi tự do  

*HĐ1: TC: Lộn cầu vồng 

*HĐ2: Thí nghiệm tranh sủi 

bọt (5E) 

*HĐ3: Chơi tự do  

T4 

*HĐ1: TC: Dung dăng dung 

dẻ  

*HĐ2: Tìm hiểu về những 

người bạn trong lớp học (rèn 

phát âm chuẩn phụ âm L/N) 

*HĐ3: Chơi tự do (MT47)  

*HĐ1: TC: Kể đủ 2 thứ 

*HĐ2: Ôn nhận biết chữ số, 

số lượng 1, 2 

*HĐ3: Chơi tự do  

- HĐ1: TC : Cướp cờ  

- HĐ2: Công việc của cô 

cấp dưỡng 

- HĐ3: Chơi tự do  

T5 

*HĐ1: TC: Chó sói sấu tính 

*HĐ2: Nhận biết kí hiệu 

trong trường, lớp 

*HĐ3: Chơi tự do (MT52)  

*HĐ1: TC: Lộn cầu vồng 

*HĐ2: Dạo chơi khu vườn 

cổ tích 

*HĐ3: Chơi tự do  

*HĐ1: TC: Về đúng địa chỉ 

*HĐ2: Thăm quan khu 

vườn rau 

*HĐ3: Chơi tự do  



T6 

*HĐ1: TC: Rồng rắn 

*HĐ2: Thăm quan lớp 5TA 

*HĐ3: Chơi tự do (MT53)  

*HĐ1: TC: Bé pha nước 

chanh 

*HĐ2: Bé khám phá 

"đường" 

*HĐ3: Chơi tự do  

*HĐ1: TC: Đi tắc xi 

*HĐ2: Ôn trò chơi tạo 

nhóm 

*HĐ3: Chơi tự do  

Hoạt động chơi góc 
Hoạt động góc (Lớp 4 tuổi 

A của bé) (MT74)  

Hoạt động góc (Lớp học của 

bé)  

Hoạt động góc (Các cô các 

bác trong trường)  

Hoạt động ăn, ngủ, 

vệ sinh 

Hoạt động ăn, ngủ, vệ sinh 

(MT14)  

Hoạt động ăn, ngủ, vệ sinh  Hoạt động ăn, ngủ, vệ sinh  

Hoạt động chiều 

T2 

*HĐ1:TC: Lộn cầu vồng 

*HĐ2:Một số quy định của 

lớp học 

*HĐ3: Chơi tự chọn 

*HĐ4: Nêu gương cuối 

ngày (MT87)  

*HĐ1: TC: Bé làm người 

mẫu 

*HĐ2: Làm quen bài hát: 

Vui đến trường 

*HĐ3: Chơi tự chọn 

*HĐ4: Nêu gương cuối 

ngày  

*HĐ1: Trò chơi: Năm ngón 

tay ngoan 

*HĐ2: Làm bài tập trong vở 

BLQVT qua hình vẽ  

*HĐ3: Chơi tự chọn 

*HĐ4: Nêu gương cuối 

ngày  

T3 

*HĐ1: TC: Nhảy cóc 

*HĐ2: Rèn kỹ năng chào 

hỏi lễ phép khi đến lớp 

*HĐ3: Chơi tự chọn 

*HĐ4: Nêu gương cuối 

ngày (MT53)  

*HĐ1: TC: Dung dăng dung 

dẻ 

*HĐ2: Bé chơi trò chơi tập 

đếm 

*HĐ3: Chơi tự chọn 

*HĐ4: Nêu gương cuối 

ngày  

*HĐ1: TC: Tung con xúc 

xắc. 

*HĐ2: Bé vui học chữ o 

*HĐ3: Chơi tự chọn 

*HĐ4: Nêu gương cuối 

ngày  

T4 

*HĐ1: TC: Nu na nu nống 

*HĐ2: Rèn kỹ năng xếp 

hàng cho bé 

*HĐ3: Chơi tự chọn 

*HĐ4: Nêu gương cuối 

ngày (MT52)  

*HĐ1: TC: Chi chi chành 

chành 

*HĐ2: Bé nói lời xin lỗi, 

cảm ơn, chào hỏi lễ phép  

*HĐ3: Chơi tự chọn 

*HĐ4: Nêu gương cuối 

ngày (MT82)  

*HĐ1: TC: Lớp học vui 

*HĐ2: Trò chuyện về một 

số món ăn trong trường 

mầm non 

*HĐ3: Chơi tự chọn 

*HĐ4: Nêu gương cuối 

ngày  



T5 

*HĐ1: TC: Mát xa tình bạn 

*HĐ2: Rèn kỹ năng cầm 

kéo cho trẻ 

*HĐ3: Chơi tự chọn 

*HĐ4: Nêu gương cuối 

ngày (MT53)  

*HĐ1: TC: Bóng rổ 

*HĐ2: Rèn luyện thao tác 

rửa tay bằng xà phòng  

*HĐ3: Chơi tự chọn 

*HĐ4: Nêu gương cuối 

ngày  

*HĐ1: TC: Mèo đuổi chuột 

*HĐ2: Rèn kỹ năng đi vệ 

sinh đúng nơi quy định 

*HĐ3: Chơi tự chọn 

*HĐ4: Nêu gương cuối 

ngày  

T6 

HĐ1: TC: Kéo cưa lừa xẻ 

*HĐ2: Sức khỏe của bé  

*HĐ3: Chơi tự chọn 

*HĐ4: Nêu gương cuối 

ngày- cuối tuần (MT9)  

HĐ1: TC: Mèo đuổi chuột 

*HĐ2: Trẻ nghe và vận 

động theo bài hát tiếng anh: 

Time For School | Back To 

School Song For Kids  

*HĐ3: Chơi tự chọn 

*HĐ4: Nêu gương cuối 

ngày - cuối tuần  

*HĐ1: TC: Lớp học vui 

*HĐ2: Bé kể tên các cô giáo 

trong trường của bé 

*HĐ3: Chơi tự chọn 

*HĐ4: Nêu gương cuối 

ngày- cuối tuần (ƯD ĐA 

VĂN HÓA)  

Chủ đề - Sự kiện  Lớp 4 tuổi A của bé  
Các khu vực trải nghiệm trong 

trường  
Các cô các bác trong trường  

 LỚP 4 tuổi B  

Tên giáo viên: Trịnh Thị Yến- Nguyễn Thị Đức 

Thời gian/hoạt động 
Tuần 1 

Từ 08/09 đến 12/09 

Tuần 2 

Từ 15/09 đến 19/09 

Tuần 3 

Từ 22/09 đến 26/09 

Đón trẻ, thể dục 

sáng 

Đón trẻ (MT53)  

Thể dục sáng (MT1)  

Đón trẻ (MT53)  

Thể dục sáng (MT1)  

Đón trẻ (MT53)  

Thể dục sáng (MT1)  

Trò chuyện 

Trò chuyện - Lớp học 4 

Tuổi B của bé (MT53)  

Trò chuyện - Các khu vực 

trải nghiệm trong trường 

(MT28)  

Trò chuyện - Các cô các bác 

trong trường (MT46)  

Hoạt động học T2 
Hoạt động vận động Hoạt động vận động Hoạt động vận động 



Bò bằng bàn tay và bàn chân 

3-4m 

TCVĐ: Tung bóng lên cao 

(MT5)  

Ném xa bằng 1 tay 

TCVĐ: Ô tô và chim sẻ 

(MT4)  

Đi bằng gót chân 

TCVĐ: Mèo và chim sẻ 

(MT2)  

T3 

Hoạt động khám phá 

KPXH: Tìm hiểu đồ dùng, 

đồ chơi trong lớp (Rèn phát 

âm chuẩn l/n) (MT28)  

Hoạt động khám phá 

KPKH: Những khu trải 

nghiệm trong trường của bé. 

(MT28)  

Hoạt động làm quen với toán 

Dạy trẻ xếp tương ứng 1-1 

(MT36)  

T4 

Hoạt động âm nhạc 

- NDC: DH: Cô giáo 

- NDKH: + NH: Bàn tay cô 

giáo 

+ Trò chơi: Vận động theo 

nhạc (MT93)  

Hoạt động văn học 

Thơ “Bập bênh” (MT59)  

Hoạt động âm nhạc 

NDC: DH: Múa vui. (Biểu 

diễn đa văn hóa) 

NDKH: NH: - Cô giáo em là 

hoa Ê Ban. 

- TC: Nhảy dân vũ (MT93)  

T5 

Hoạt động văn học 

Truyện: Nếu không đi học 

(Đa số trẻ chưa biết) 

(MT54)  

Hoạt động làm quen với toán 

So sánh, thêm bớt, tạo sự 

bằng nhau trong phạm vi 2  

Hoạt động văn học 

Thơ “Bé tới trường” 

(MT59)  

T6 

Hoạt động làm quen với toán 

Nhận biết số lượng, chữ số 

1, 2 (MT30)  

Hoạt động âm nhạc 

NDC: DVĐ: Vui đến trường 

NDKH: - NH: Ngày vui của 

bé 

- TC: Nghe giai điệu đoán 

tên bài hát (MT90)  

Hoạt động tạo hình 

Vẽ trường mầm non (ĐT) 

(MT100)  

Hoạt động ngoài 

trời 
T2 

*HĐ1: TC: Dung dăng dung 

dẻ  

*HĐ2: Tìm hiểu về những 

HĐ1: TCVĐ: Cua cắp 

HĐ2: Bé xếp sỏi theo ý 

HĐ1: TCVĐ: Bịt mắt bắt dê  

HĐ2: Hãy là bé ngoan 

HĐ3: Chơi tự do (MT87)  



người bạn thân  

*HĐ3: Chơi tự do (MT47)  

thích 

HĐ3: Chơi tự do (MT53)  

T3 

*HĐ1: TCVĐ: Chuyển 

trứng 

*HĐ2: Thí nghiệm trứng 

chìm, trứng nổi (5E) 

*HĐ3: Chơi tự do (MT24)  

HĐ1: TCVĐ: Thi xem đội 

nào nhanh 

HĐ2: Bé làm thăm quan các 

khu vực trải nghiệm. 

HĐ3: Chơi tự do (MT53)  

HĐ1: TCVĐ: Chó sói xấu 

tính 

HĐ2: Bé thăm quan nhà bếp 

HĐ3: Chơi tự do (MT46)  

T4 

*HĐ1: TCVĐ: Đua rết 

*HĐ2: Lắng nghe âm thanh 

*HĐ3: Chơi tự do (MT23)  

HĐ1: Trèo lên - xuống cầu 

thang an toàn 

HĐ2: TCVĐ: Bịt mắt bắt dê 

HĐ3: Chơi tự do  

HĐ1: TCVĐ: Rồng rắn 

HĐ2: Nhận biết kí hiệu 

trong trường, lớp 

HĐ3: Chơi tự do (MT68)  

T5 

*HĐ1: TCVĐ: Nhảy theo 

nhạc 

*HĐ2: Thí nghiệm: Vũ điệu 

của sữa (5E) 

*HĐ3: Chơi tự do (MT24)  

*HĐ1: TCVĐ: Chuyển bột 

*HĐ2: Làm đất nặn từ bột 

mì (5E) 

*HĐ3: Chơi tự do (MT24)  

*HĐ1: TCVĐ: Chuyển 

chanh 

*HĐ2: Thí nghiệm: Chanh 

sủi bọt (5E) 

*HĐ3: Chơi tự do (MT24)  

T6 

*HĐ1: TCVĐ: Trời nắng 

trời mưa 

*HĐ2: Bé học trường nào? 

*HĐ3: Chơi tự do (MT45)  

HĐ1: TCVĐ: Chuyền bóng 

bằng chân 

HĐ2: Bé làm lật đật bằng 

bóng bay 

HĐ3: Chơi tự do (MT53)  

*HĐ1: TCVĐ: Câu cốc 

*HĐ2: Thí nghiệm "Hơi 

thần kỳ" (5E) 

*HĐ3: Chơi tự do (MT23)  

Hoạt động chơi góc 

Hoạt động góc - Lớp học 

4TB của bé (MT85)  

Hoạt động góc - Các khu 

vực trải nghiệm trong trường 

(MT85)  

Hoạt động góc - Các khu 

vực trải nghiệm trong trường 

(MT85)  

Hoạt động ăn, ngủ, 

vệ sinh 

Hoạt động ăn, ngủ, vệ sinh 

(MT9)  

Hoạt động ăn, ngủ, vệ sinh 

(MT14)  

Hoạt động ăn, ngủ, vệ sinh 

(MT9)  

Hoạt động chiều T2 

HĐ1: TC: Mát-xa tình bạn 

HĐ2: Bé là ai 

HĐ3: Chơi tự chọn 

HĐ1: TC: Thi xem ai nhanh. 

HĐ2: Nghe đọc truyện "Trải 

nghiệm quý giá" 

HĐ1: TC: Nu na nu nống 

(Phát âm lệch chuẩn L/N) 

HĐ2: Bé cân, đo cùng cô 



HĐ4: Nêu gương cuối ngày 

(MT45)  

HĐ3: Chơi tự chọn 

HĐ4: Nêu gương cuối ngày 

(MT54)  

HĐ3: Chơi tự chọn 

HĐ4: Nêu Gương cuối ngày 

(MT9)  

T3 

HĐ1: TC: Cóc nhảy 

HĐ2: Nhận biết kí hiệu cá 

nhân trẻ 

HĐ3: Chơi tự chọn 

HĐ4: Nêu gương cuối ngày 

(MT68)  

HĐ1: TC: Thượng đế cần 

HĐ2: Kỹ năng khi thăm 

quan khu vực trải nghiệm 

HĐ3: Chơi tự chọn 

HĐ4: Nêu gương cuối ngày 

(MT20)  

*HĐ1: TC: Tung con xúc 

xắc. 

*HĐ2: Bé vui học chữ o 

*HĐ3: Chơi tự chọn 

*HĐ4: Nêu gương cuối ngày 

(MT69)  

T4 

*HĐ1: TC: Tập tầm vông 

*HĐ2: Nhận biết, phân biệt 

màu sắc, kích thước của đồ 

dùng đồ chơi 

*HĐ3: Chơi tự chọn 

*HĐ4: Nêu gương cuối ngày 

(MT28)  

HĐ1: TC: Thi xem đội nào 

nhanh 

HĐ2: Pha nước cam 

HĐ3: Chơi tự chọn 

HĐ4: Nêu gương cuối ngày 

(MT23)  

HĐ1: TC: Ngón tay nhúc 

nhích 

HĐ2: Trò chuyện về một số 

món ăn trong trường mầm 

non 

HĐ3: Chơi tự chọn 

HĐ4: Nêu gương cuối ngày 

(MT52)  

T5 

*HĐ1: TC: Lộn cầu vồng 

*HĐ2: Một số quy định của 

lớp học 

*HĐ3: Chơi tự chọn 

(MT52)  

HĐ1: TC: Kéo cưa lừa xẻ  

HĐ2: Làm BT trong vở 

BLQVT (Trang 2) 

HĐ3: Chơi tự chọn 

HĐ4: Nêu gương cuối ngày  

HĐ1: TC: Thả đỉa ba ba 

HĐ2: Rèn kỹ năng rửa tay 

bằng xà phòng 

HĐ3: Chơi tự chọn 

HĐ4: Nêu gương cuối ngày 

(MT14)  

T6 

*HĐ1: TC: Năm con cua đá 

*HĐ2: Lao động vệ sinh 

*HĐ3: Chơi tự chọn 

*HĐ4: Nêu gương cuối ngày 

- tuần (MT14)  

HĐ1: TC: Mèo đuổi chuột 

HĐ2: Dạy trẻ cách chào hỏi 

người lớn 

HĐ3: Chơi tự chọn 

HĐ4: Nêu gương cuối ngày 

- tuần (MT52)  

HĐ1: TC: Mèo và chim sẻ 

HĐ2: Lao động vệ sinh 

HĐ3: Chơi tự chọn 

HĐ4: Nêu gương cuối ngày 

- tuần (MT14)  



Chủ đề - Sự kiện  Lớp học 4 Tuổi B của bé  
Các khu vực trải nghiệm 

trong trường  
Các cô các bác trong trường  

 

LỚP 4 tuổi C  

Tên giáo viên: Phạm Thị Hồng Tươi- Nguyễn Thị Thùy 

Thời gian/hoạt động 
Tuần 1 

Từ 08/09 đến 12/09 

Tuần 2 

Từ 15/09 đến 19/09 

Tuần 3 

Từ 22/09 đến 26/09 

Đón trẻ, thể dục 

sáng 

Đón trẻ (MT62)  

Thể dục sáng Chuẩn (MT1)  

Đón trẻ  

Thể dục sáng  

Đón trẻ  

Thể dục sáng  

Trò chuyện 
Trò chuyện-Lớp 4 tuổi C 

của bé (MT47)  

Trò chuyện- Các khu vực 

trải nghiệm trong trường  

Trò chuyện - Các cô các bác 

trong trường  

Hoạt động học 

T2 

Hoạt động vận động 

TD: Bò bằng bàn tay và bàn 

chân 3-4m 

TCVĐ: Chuyền bóng qua 

đầu (MT5)  

Hoạt động vận động 

- Đi bằng gót chân  

- TCVĐ: Chuyền bóng qua 

đầu (MT2)  

Hoạt động vận động 

Ném xa bằng 1 tay 

TCVĐ: Nhảy lò cò (MT4)  

T3 

Hoạt động làm quen với toán 

Nhận biết số lượng, chữ số 

1, 2 (MT30)  

Hoạt động tạo hình 

Thiết kế, chế tạo đèn lồng 

(5E)  

Hoạt động tạo hình 

Nặn bánh tặng bạn (M)  

T4 

Hoạt động âm nhạc 

NDC: Dạy VĐ: Vui đến 

trường 

NDKH: NH: Ngày vui của 

bé 

Hoạt động làm quen với toán 

So sánh, thêm bớt, tạo sự 

bằng nhau trong phạm vi 2  

Hoạt động khám phá 

KPXH: Tìm hiểu về cồng 

việc của các cô giáo trong 

trường.  



TC: Nghe giai điệu đoán tên 

bài hát (MT93)  

T5 

Hoạt động văn học 

Thơ: Em luôn nhẹ nhàng( 

Rèn phát âm phụ âm L/ N) 

(MT59)  

Hoạt động văn học 

Truyện: Người bạn tốt  

Hoạt động văn học 

Thơ: Cô và cháu  

T6 

Hoạt động khám phá 

Tìm hiểu đồ dùng, đồ chơi 

trong lớp (MT28)  

Hoạt động âm nhạc 

- NDC: DH: Vui đến 

trường(Hồ Bắc ) 

- NDKH: Nghe hát: Vui đến 

trường 

( Nguyễn Văn Chung) 

+ TC: Tiếng hát ở đâu  

Hoạt động âm nhạc 

Sinh hoạt văn nghệ cuối chủ 

đề( Âm nhạc đa văn hóa)  

Hoạt động ngoài 

trời 

T2 

*HĐ1: TC: Đong nước 

*HĐ2: Thí nghiệm: Sự hòa 

tan của muối (5E) 

*HĐ3: Chơi tự do (MT24)  

*HĐ1: TC: Bé pha nước 

chanh 

*HĐ2: Bé khám phá 

"đường" 

*HĐ3: Chơi tự do  

*HĐ 1: TC: Chuyền trứng  

* HĐ 2: TN: Trứng chìm 

trứng nổi ( 5E) 

* HĐ 3: CHơi tự do  

T3 

*HĐ1: TC: Dung dăng dung 

dẻ  

 

*HĐ2: Tìm hiểu về những 

người bạn thân 

 

*HĐ3: Chơi tự do (MT23)  

* HĐ 1: TC: Cướp cờ 

*HĐ 2: Bé thăm quan nhà 

bếp 

* HĐ 3: Chơi tự do  

*HĐ1: TC: Về đúng khu 

vực 

*HĐ2: Trò chuyện với bác 

làm vườn 

*HĐ3: Chơi tự do  

T4 

* HĐ 1: TCVĐ: Đua rết 

* HĐ 2: Lắng nghe âm 

* HĐ 1: TC: Rồng rắn 

* HĐ 2: Hãy là bé ngoan 

* HĐ 3: Chơi tự do  

* HĐ1: TC: Đi làm người 

mẫu 

* HĐ2: Dạo chơi nhận biết 



thanh 

* HĐ 3: Chơi tự do (MT23)  

nơi nguy hiểm trong trường 

* HĐ3: Chơi tự do  

T5 

* HĐ 1: TCVĐ: Thi xem 

đội nào nhanh 

* HĐ 2: Tìm hiểu về lớp 4 

tuổi C của bé 

* HĐ 3: Chơi tự do (MT45)  

* HĐ 1: TC : Ô tô và chim 

sẻ 

* HĐ 2: Quan sát đồ chơi 

xung quanh trường. 

* HĐ 3: Chơi tự do  

*HĐ1: TC: Cướp cờ  

*HĐ2: Bé nói lời xin lỗi, 

cảm ơn, chào hỏi lễ phép  

*HĐ3: Chơi tự do  

T6 

* HĐ 1: TC: Nhảy lò  

* HĐ 2: Thăm quan các lớp 

trên tầng 2. 

* HĐ 3: Chơi tự do (MT47)  

*HĐ 1: TC: Chuyền trứng  

* HĐ 2: TN: Trứng chìm 

trứng nổi ( 5E) 

* HĐ 3: Chơi tự do  

*HĐ 1: TC: Thi xem ai 

nhanh 

* HĐ 2: Quan sát sự thay 

đổi của cây trong vườn 

trường 

* HĐ 3: Chơi tự do  

Hoạt động chơi góc 

Hoạt động góc - Lớp 4 tuổi 

C của bé (MT85)  

Hoạt động góc - Các khu 

vực trải nghiệm trong 

trường  

Hoạt động góc - Các cô các 

bác trong trường  

Hoạt động ăn, ngủ, 

vệ sinh 

Hoạt động ăn ngủ, vệ sinh 

(MT9)  

Hoạt động ăn ngủ, vệ sinh  Hoạt động ăn ngủ, vệ sinh  

Hoạt động chiều 

T2 

* HĐ 1: TC: Tìm bạn thân  

* HĐ 2: Làm quen bài thơ: 

Bé tới trường 

* HĐ 3: Chơi tự chọn 

* HĐ4: Nêu gương cuối 

ngày (MT54)  

*HĐ1: TC: 5 con cua đá 

*HĐ2:Trẻ nghe và vận động 

theo bài hát tiếng anh: Time 

For School | Back To School 

Song For Kids  

*HĐ3: Chơi tự chọn 

*HĐ4: Nêu gương cuối 

ngày  

* HĐ 1: TC: Nu na nu nống 

* HĐ 2: Bé cân, đo cùng cô 

* HĐ 3: Chơi tự chọn  

* HĐ 4: Nêu Gương cuối 

ngày  

T3 

*HĐ1: TC: Chi chi chành 

chành  

*HĐ2: Trẻ tập dân vũ bài: 

*HĐ1: TC:Đua rết 

*HĐ2: Bé vui đón tết Trung 

thu  

* HĐ 1: TC: Thi xem ai 

nhanh  

* HĐ 2: Xếp tương ứng 1:1 



Mái trường nơi học bao điều 

hay 

*HĐ3: Chơi tự chọn (MT8)  

*HĐ3: Chơi tự chọn 

*HĐ4: Nêu gương cuối 

ngày  

* HĐ 3: Chơi tự chọn  

* HĐ 4: Nêu gường cuối 

ngày  

T4 

*HĐ1: TC: Lớp học vui 

*HĐ2: Bé kể tên các cô giáo 

trong trường của bé 

*HĐ3: Chơi tự chọn 

*HĐ4: Nêu gương cuối 

ngày (MT46)  

* HĐ 1:TC: Ngón tay nhúc 

nhích 

* HĐ 2: Làm quen truyện: 

Người bạn tốt 

* HĐ 3: Chơi tự chọn  

* HĐ 4: Nêu gương cuối 

ngày  

*HĐ1: TC: Tung con xúc 

xắc. 

*HĐ2: Bé vui học chữ o, ô, 

ơ. 

*HĐ3: Chơi tự chọn 

*HĐ4: Nêu gương cuối 

ngày  

T5 

*HĐ 1: TC Tập tầm vông 

* HĐ 2: Làm quen với nội 

quy của lớp 

* HĐ 3: Chơi tự chọn  

* HĐ 4: nêu gương cuối 

ngày (MT87)  

*HĐ1: TC: Mát xa tình bạn 

*HĐ2: Rèn kỹ năng xé, cắt 

đường thẳng 

*HĐ3: Chơi tự chọn 

*HĐ4: Nêu gương cuối 

ngày  

*HĐ1: TC: Bé pha nước 

chanh 

*HĐ2: Bé khám phá 

"đường" 

*HĐ3: Chơi tự chọn  

* HDD4: Nêu cương cuối 

ngày  

T6 

* HĐ 1: TC: Chi chi chành 

chành  

* HĐ 2: Lao động vệ sinh 

* HĐ 3: Chơi tự chọn  

* HĐ 4: Nêu gương cuối 

ngày - cuôi tuần (MT87)  

*HĐ 1: TC: Bóng tròn to 

HĐ 2: Bé nói lời cảm ơn, 

xin lỗi 

* HĐ 3: Chơi tự chọn  

* HĐ 4: nêu gương cuối 

ngày - cuối tuần  

- HD1: TC: Đua rết. 

-HĐ2: Lao động vệ sinh. 

- HĐ3: Chơi tự chọn 

- HĐ4: Nêu gương cuối tuần  

LỚP 4 tuổi D  

Tên giáo viên: Vũ Thị Kim Oanh- Nguyễn Thị Huyền 

Thời gian/hoạt 

động 

Tuần 1 

Từ 08/09 đến 12/09 

Tuần 2 

Từ 15/09 đến 19/09 

Tuần 3 

Từ 22/09 đến 26/09 



Đón trẻ, thể dục 

sáng 

Đón trẻ (MT52)  

Thể dục sáng: (MT1)  

Đón trẻ (MT52)  

Thể dục sáng (MT1)  

Đón trẻ (MT53)  

Thể dục sáng: (MT1)  

Trò chuyện 

Trò truyện( Lớp học 4TD của bé) 

(MT14)  

Trò chuyện(Các khu vực trải 

nghiệm trong trường) (MT53)  

Trò chuyện(Các cô các 

bác trong trường) 

(MT52)  

Hoạt động học 

T2 

Hoạt động vận động 

- Đi bằng gót chân  

- TCVĐ: Chuyền bóng qua đầu (MT2)  

Hoạt động vận động 

- Ném xa bằng 1 tay 

- TC: Ô tô và chim sẻ (MT4)  

Hoạt động vận động 

Bò bằng bàn tay và bàn 

chân 3-4m 

TCVĐ: Kéo co (MT5)  

T3 

Hoạt động văn học 

Truyện “ Người bạn tốt” (MT54)  

Hoạt động tạo hình 

Nặn bánh tặng bạn (MT100)  

Hoạt động khám phá 

Trường mầm non tân 

hưng của bé (MT45)  

T4 

Hoạt động tạo hình 

Vẽ chùm bóng bay (M) (MT96)  

Hoạt động Steam 

Thiết kế, chế tạo đèn lồng (5E) ( 

Rèn phát âm chuẩn phụ âm L) 

(MT103)  

Hoạt động văn học 

Thơ “ Bé tới trường”- 

(MT59)  

T5 

Hoạt động làm quen với toán 

Ôn nhận biết số lượng, chữ số 1,2 

(MT30)  

Hoạt động làm quen với toán 

Xác định phía phải- phía trái của 

trẻ (MT40)  

Hoạt động làm quen với 

toán 

Xếp tương ứng 1:1 

(MT36)  

T6 

Hoạt động âm nhạc 

NDC: DVĐ: Vui đến trường 

NDKH: - NH: Ngày vui của bé 

- TC: Nghe giai điệu đoán tên bài hát 

(MT90)  

Hoạt động âm nhạc 

- NDC: DH: Múa vui 

- NDKH: + NH: Những em bé 

ngoan 

+ Trò chơi: Đoán xem tiếng gì 

(ƯD ĐA VĂN HÓA)  

Hoạt động âm nhạc 

* Sinh hoạt theo chủ đề: ( 

Âm nhạc đa văn hóa) 

(MT93)  



Hoạt động 

ngoài trời 

T2 

* HĐ1: TC: Bịt mắt bắt dê 

* HĐ2 : Hãy là bé ngoan 

* HĐ3: Chơi tự do (MT87)  

- HĐ1: TC: Chuyền nước 

- HĐ2: Bé chăm sóc vườn hoa 

- HĐ3: Chơi tự do  

HĐ1: TC: Nhảy theo 

nhạc vũ điệu Zin Zin. 

HĐ2:Thí nghiệm: Vũ 

điệu của sữa( 5E) 

HĐ3: Chơi tự do  

T3 

* HĐ1: TC: Gieo hạt  

* HĐ2: Thí nghiệm: Chanh sủi bọt 

* HĐ3: Chơi tự do (MT24)  

* HĐ1: TC: Đi làm người mẫu 

* HĐ2: Dạo chơi nhận biết nơi 

nguy hiểm trong trường 

* HĐ3: Chơi tự do (MT20)  

HĐ1: TCVĐ: Chuyền 

bóng bằng chân 

HĐ2: Bé làm lật đật bằng 

bóng bay 

HĐ3: Chơi tự do  

T4 

- HĐ1:TC: Đi bằng gót chân 

- HĐ2:Trèo lên xuống cầu thang an toàn 

- HĐ3: Chơi tự do (MT20)  

- HĐ1: Xếp ngôi trường bé bằng 

sỏi 

- HĐ2:TC : Kéo co 

- HĐ3: Chơi tự do  

* HĐ1: TC: Nhảy lò cò 

* HĐ2: Đếm đồ chơi trên 

sân trường 

* HĐ3: Chơi tự do  

T5 

*HĐ1: TC : Tung giấy 

* HĐ2: Chơi với giấy 

* HĐ3: Chơi tự do (MT23)  

* HĐ1: TC: Chìm nổi 

* HĐ2: Thí nghiệm: trứng chìm 

trứng nổi ( 5E) 

* HĐ3: Chơi tự do  

- HĐ1: Công việc của các 

cô cấp dưỡng 

- HĐ2: TC : Cướp cờ 

- HĐ3: Chơi tự do 

(MT46)  

T6 

* HĐ1:TC: Nhảy lò cò 

*HĐ2: Sự kì dệu của màu sắc( 5E) 

* HĐ3: Chơi tự do (MT24)  

* HĐ1: TC: Cáo và thỏ 

* HĐ2: Một ngày của bé 

* HĐ3: Chơi tự do (MT47)  

- HĐ1: TC: Tặng lá cho 

cây  

-HĐ2: Nhặt lá theo yêu 

cầu của cô: 

- HĐ3: Chơi tự do  

Hoạt động chơi 

góc 

Hoạt động góc( Lớp học 4TD của bé)  Hoạt động góc( Các khu vực trải 

nghiệm trong trường) (MT74)  

Hoạt động góc( Các cô 

các bác trong trường) 

(MT85)  

Hoạt động ăn, 

ngủ, vệ sinh 

Hoạt động ăn ngủ, vệ sinh (MT14)  Hoạt động ăn ngủ, vệ sinh  Hoạt động ăn ngủ, vệ 

sinh  



Hoạt động 

chiều 

T2 

- HĐ1: TC: Trời nắng, trời mưa 

-HĐ2: Giải đố: Đồ dùng trong lớp 

- HĐ3: Chơi tự chọn 

- HĐ4: Nêu gương cuối ngày (MT54)  

* HĐ1: TC: Lộn cầu vồng 

* HĐ2: Dạy trẻ kĩ năng chào hỏi 

khi đến lớp 

* HĐ3: Chơi tự chọn 

* HĐ4: Nêu gương cuối ngày 

(MT82)  

* HĐ1: TC: Gieo hạt 

* HĐ2: Một số quy định 

trong lớp 

* HĐ3: Chơi tự chọn 

* HĐ4: Nêu gương cuối 

ngày (MT53)  

T3 

HĐ1: TC Lộn cầu vồng 

* HĐ2: Làm quen các bạn trong lớp 

* HĐ3: Chơi tự chọn 

* HĐ4: Nêu gương cuối ngày (MT52)  

*HĐ1: TC: Lộn cầu vồng 

*HĐ2: Dạo chơi khu vườn cổ 

tích 

*HĐ3: Chơi tự do (MT53)  

- HĐ1: TC: Vỗ cái tay lên 

đi 

- HĐ2: Bé làm gì khi bị 

bắt cóc 

- HĐ3: Chơi tự chọn 

- HĐ4: Nêu gương cuối 

ngày (MT20)  

T4 

- HĐ1: TC: Tập tầm vông 

- HĐ2:1 số đồ dùng đồ chơi của bé 

- HĐ3: Chơi tự chọn 

- HĐ4: Nêu gương cuối ngày (MT28)  

- HĐ1: TC: Kéo cưa lừa sẻ 

- HĐ2: Bé nói lời lễ phép 

- HĐ3: Chơi tự chọn 

- HĐ4: Nêu gương cuối ngày 

(MT62)  

* HĐ1: TC: Vui khỏe 

* HĐ2: Bé chơi với chữ: 

O, Ô, Ơ 

* HĐ3: Chơi tự chọn 

* HĐ4: Nêu gương cuối 

ngày (MT69)  

T5 

- HĐ1:TC: Chi chi chành chành 

- HĐ2 :Nhận biết một số kí hiệu trong 

lớp 

- HĐ3: Chơi tự chọn 

- HĐ4: Nêu gương cuối ngày (MT68)  

- HĐ1: TC: Nu na nu nống 

- HĐ2: Bé cân, đo cùng cô 

- HĐ3: Chơi tự chọn 

- HĐ4: Nêu gương cuối ngày 

(MT9)  

- HĐ1: TC: Con chuồn 

chuồn 

- HĐ2: Trẻ nghe và vận 

động theo bài hát tiếng 

anh: Time For School | 

Back To School Song For 

Kids 

- HĐ3: Chơi tự chọn 

- HĐ4: Nêu gương cuối 

ngày- tuần (MT52)  



T6 

- HĐ1: TC: Chi chi chành chành 

- HĐ2: Lao động vệ sinh 

- HĐ3: Chơi tự chọn 

- HĐ4: Nêu gương cuối ngày- tuần 

(MT52)  

- HĐ1:TC: Dung dăng dung dẻ 

- HĐ2: Bé kể tên các khu trải 

nghiệm của bé 

- HĐ3: Chơi tự chọn 

- HĐ4: Nêu gương cuối ngày- 

tuần (MT52)  

- HĐ1: TC: Chi chi chành 

chành 

- HĐ2: LBT trong vở chữ 

cái tô chữ O 

- HĐ3: Chơi tự chọn 

- HĐ4: Nêu gương cuối 

ngày- tuần (MT70)  

Chủ đề - Sự kiện  Lớp 4 tuổi D của bé  
Các khu vực trải nghiệm trong 

trường  

Các cô các bác trong 

trường  

 


